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STT SBD Ngày sinh Khối Trường Quận/Huyện

1 5150015 Nguyễn Tuấn Linh 3/26/2004 5 Hương Canh B Bình Xuyên

2 5150499 Phạm Vũ Huy 2/10/2004 5 Xuân Lôi Lập Thạch

3 5151732 Trần Khánh Ngân 1/25/2004 5 Ngô Quyền Vĩnh Yên

4 5151926 Trịnh Quốc Oai 2/12/2005 4 Hùng Vương Phúc Yên

5 5151943 Vương Hoàng Thanh Mai 5/13/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

6 5151953 Nguyễn Quỳnh Mai 8/28/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

7 5151378 Phùng Quế Anh 12/3/2004 5 TT. Vĩnh Tường Vĩnh Tường

8 5151453 Nguyễn Diệu Linh 3/17/2004 5 Tiểu học Vĩnh Sơn Vĩnh Tường

9 5151598 Nguyễn Trọng Nghĩa 8/22/2004 5 Liên Minh Vĩnh Yên

10 5151949 Đỗ Hoàng Minh 1/21/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

11 5151616 Đỗ Ngọc Dung 5/6/2004 5 Liên Minh Vĩnh Yên

12 5151663 Nguyễn Trung Hiếu 11/29/2004 5 Liên Minh Vĩnh Yên

13 5151741 Đinh Quốc Vượng 9/11/2004 5 TH Đống Đa Vĩnh Yên

14 5151946 Nguyễn Thảo Nhi 11/20/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

15 5151954 Trần Hằng Nga 6/1/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

16 5151955 Nguyễn Anh Huy 9/25/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

17 5150963 Nguyễn Trần Vũ Phương Anh Anh 2/20/2004 5 TH Kim Long Tam Dương

18 5151942 Nguyễn Phúc Minh 9/23/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

19 5151945 Nguyễn Thu Trang 2/24/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

20 5151947 Nguyễn Hà My 12/29/2004 5 Lưu Quý An Phúc Yên

21 5152116 Bùi Đại Đức 2/5/2004 5 TH Minh Tân Yên Lạc
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Chú ý:

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm của phần 
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